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(12/07 – 16/07/2021)  

 

Các số liệu về báo cáo Cung – cầu mùa vụ tháng 10 (WASDE) không mang lại nhiều bất ngờ lớn. Giá các hợp đồng kỳ hạn 

đậu tương và ngô đã có sự giảm mạnh mẽ sau báo cáo về sản lượng và tồn kho cao hơn so với báo cáo tháng trước. Tuy 

nhiên, giá đã có sự phục hồi trở lại do tâm lý tích cực từ thị trường chung trong những phiên giao dịch cuối tuần. Thị trường 

cũng đã bắt đầu ghi nhận các lực mua lớn trên thị trường, đặc biệt là từ Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng đã 

hạ dự báo về sản lượng ngô quốc gia này vụ 2021/22 so với báo cáo trước đó. Đối với lúa mì, các số liệu thu hoạch từ Bộ 

Nông nghiệp Nga khiến cho thị trường đặt câu hỏi vì sao USDA vẫn giữ nguyên các ước tính về sản lượng của quốc gia này 

trong báo cáo vừa qua, kỳ vọng trong báo cáo tới sẽ có sự điều chỉnh. Do đó, nhìn chung thị trường nông sản có một tuần 

giao dịch khá tiêu cực, trong đó cá biệt giá lúa mì giao dịch khá giằng co.

Thu hoạch nông sản Mỹ giữ ổn định 

Bảng: Tiến độ cây trồng Mỹ 

Ngô 
Tuần 
10/10 

Tuần 
03/10 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung 
bình 

5 năm 

  Trưởng     thành 94% 88% 93% 86% 

  Thu hoạch 41% 29% 39% 31% 

Đậu tương     

  Rụng lá 91% 86% 92% 89% 

  Thu hoạch 49% 34% 58% 40% 

Lúa mì vụ đông 
22/23 

    

  Gieo trồng 60% 47% 66% 60% 

  Nảy mầm 31% 19% 39% 35% 

Bảng: Đánh giá cây trồng từ tốt đến tuyệt vời Mỹ 

 Tuần 
10/10 

Tuần 
03/09 

Cùng kỳ 
năm trước 

Trung 
bình 5 
năm 

Ngô 60% 59% 61% - 

Đậu tương 59% 58% 63% - 

Tiến độ thu hoạch ngô tiếp tục diễn ra nhanh hơn so 

với cùng kỳ năm trước và trung bình 5 năm. Chất lượng 

cây trồng từ tốt đến tuyệt vời giữ mức 60%, thấp hơn nhẹ 

so với 61% cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, tiến độ thu hoạch đậu tương tăng đến 15 

điểm phần trăm so với tuần trước, tuy thấp hơn mức trong 

cùng kỳ năm trước là 58% nhưng vẫn cao hơn mức 40% 

của trung bình 5 năm. Chất lượng cây trồng từ tốt đến tuyệt 

vời duy trì ổn định, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước 

nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình 5 năm. 

Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông 2022/23 tương đối 

ổn định so với mức trung bình 5 năm nhưng thấp hơn cùng 

kỳ năm trước là 66%. Tốc độ nảy mầm của lúa mì là 31 

điểm phần trăm tương đối chậm, thấp hơn so với hai mức 

cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm. 

Tồn kho đậu tương Trung Quốc tiếp tục 

sụt giảm trong tuần trước nghỉ lễ 

Các báo cáo từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu 

quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cập nhật các số liệu cho 

thấy tồn kho đậu tương tại Trung Quốc tiếp tục có chiều 

hướng sụt giảm và sản lượng ép dầu đậu tương tiếp tục 

sụt giảm do ảnh hưởng bởi hai lý do từ kỳ nghỉ lễ Quốc 

khánh và việc phân bổ điện cho các ngành công nghiệp từ 

chính quyền địa phương: 

Tồn kho đậu tương: 5.6 triệu tấn (giảm 470,000 tấn so 

với tuần trước). Khối lượng đậu tương cập cảng vẫn ở mức 

khá thấp. 

Ép dầu đậu tương: 1.41 triệu tấn (giảm 180,000 tấn so 

với tuần trước đó), đây là mức thấp nhất kể từ tuần thứ 2 

của tháng 4/2021. 

Khô đậu tương: 600,000 tấn (giảm 180,000 so với tuần 

trước). Tồn kho dầu đậu tương: 920,000 tấn (tăng 70,000 

so với tuần trước đó), các công ty hạ nguồn vẫn còn thu 

mua khá chậm do tác động của kỳ nghỉ lễ. 

Mức tồn kho tiếp tục sụt giảm và ở mức thấp. Thị 

trường kỳ vọng Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thu mua trong 

thời thời gian tới. Thực tế, tình hình thiếu điện của ngành 

công nghiệp đậu tương đem đến kỳ vọng Trung Quốc sẽ 

đẩy mạnh thu mua về các sản phẩm đậu tương hơn trên 

thị trường thế giới hơn là đậu tương thô. CNGOIC kỳ vọng 

nhập khẩu đậu tương tháng 10 của Trung Quốc có thể đạt 

6.3 triệu tấn, thấp hơn mức tháng 9 là 6.9 triệu tấn. Cùng 

kỳ tháng 10/2020 Trung Quốc đã nhập khẩu 8.7 triệu tấn. 

Nhập khẩu đậu tương Trung Quốc tiếp 

tục sụt giảm trong tháng 9 
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Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu đậu 

tương của nước này trong tháng 9 đạt 6.876 triệu tấn, giảm 

mạnh 27.5% so với tháng 8 và giảm 29.7% so với cùng kỳ 

năm trước. Điều này phản ánh các tác động của cơn bão 

Ida làm tắc nghẽn hoạt động xuất khẩu tại cảng quan trọng 

của Mỹ, đồng thời cũng phản ánh nhu cầu nhập khẩu của 

Trung Quốc đã chậm lại. Các số liệu về ép dầu đậu tương 

của Trung Quốc vẫn tiếp tục suy giảm do nhu cầu tiêu thụ 

từ nhà chăn nuôi giảm xuống. Tính trong 9 tháng đầu năm 

đạt 73.97 triệu tấn, thấp hơn 0.7% so với cùng kỳ năm 

trước.  

Hiện tại mức tồn kho của Trung Quốc vẫn còn khá thấp, 

cho nên nhiều khả năng có thể ghi nhận các lực mua của 

quốc gia này vào những tháng cuối năm và thông thường 

Trung Quốc sẽ mua từ Mỹ. Trước phiên Mỹ ngày 13/10, 

USDA cũng đã ghi nhận được một lô hàng đậu tương lô 

lớn sang Trung Quốc với khối lượng lên đến 330,000 tấn 

và sang một quốc gia giấu tên là 198,000 tấn (thông thường 

sang Trung Quốc), phiên thứ 6 ghi nhận 132,000 tấn đậu 

tương. 

 

Trung Quốc tiếp tục nâng cấp các lệnh 

hạn chế xuất khẩu phân bón  

Tổng Cục Hải quan trong tuần này đã công bố thi hành 

các lệnh thanh tra xuất khẩu phân bón từ ngày 15/10 và liệt 

29 dạng phân bón xuất khẩu vào dạng sẽ bị thanh tra, bao 

gồm phân urea, DAP, MAP, NPK, NP/NPS, MOP, SOP, 

ammonium chloride, và ammonium nitrate và các loại phân 

bón khác có thể được thêm vào danh sách sau.  

 

Tuy nhiên, loại phân bón quan trọng Ammonium 

sulphate, chiếm phần lớn lượng phân bón xuất khẩu của 

Trung Quốc với khối lượng xuất khẩu khoảng 8.7 triệu tấn 

năm 2020 lại không nằm trong danh sách. Hiện các quá 

trình thanh tra vẫn chưa được cơ quan Trung Quốc công 

bố rõ ràng. 

Trung Quốc điều chỉnh tăng nhập khẩu 

dầu đậu tương  

Trong báo cáo Cung – cầu mùa vụ Trung Quốc tháng 

10 (CASDE), quốc gia này đã điều chỉnh nhập khẩu dầu 

đậu tương vụ 2021/22 lên thêm 400,000 tấn hay tương 

đương với tăng thêm 66% so với các ước tính trước đó. 

Sự thay đổi này đưa tổng nhập khẩu dầu đậu tương của 

Trung Quốc trong vụ 2021/22 chạm mốc 1 triệu tấn. 

Các nhà phân tích từ thị trường cho rằng nhu cầu nhập 

khẩu dầu đậu tương từ Trung Quốc sẽ đem đến nhiều lợi 

ích cho Argentina trong bối cảnh cả Mỹ và Brazil không thể 

cung cấp đủ cho Trung Quốc do nhu cầu nội địa từ việc sử 

dụng nhiên liệu sinh học tăng cao. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã có những sự điều chỉnh 

so với dự báo trước, bao gồm tăng nhập khẩu dầu cọ thêm 

300,000 tấn và giảm 400,000 tấn nhập khẩu dầu hạt cải do 

mức giá dầu hạt cải thế giới đang tăng cao. 

Trung Quốc cắt giảm ước tính sản 

lượng ngô nội địa  

Theo thông tin từ báo cáo Cung - cầu mùa vụ Trung 

Quốc (CASDE) của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, Trung 

Quốc đã giảm ước tính về sản lượng ngô vụ 2021/22 của 

quốc gia này do tác động của thời tiết mưa ẩm ướt trong 

tháng 9, ảnh hưởng chất lượng cây trồng vụ hè ở những 

vùng trồng ngô chính ở phía bắc. Sản lượng ước tính cho 

niên vụ 2021/22 giảm 850,000 tấn so với ước tính trong 

báo cáo CASDE tháng trước, còn 270.96  triệu tấn.  

Bộ Nông Nghiệp Nông thôn Trung Quóc (MARA) cắt 

giảm năng suất ngô ước tính cho niên vụ mới này còn 

6,350 kg/hectare, giảm 20kg so với ước tính trước đó 

nhưng vẫn cao hơn năng suất cùng kỳ năm ngoái 33kg.  
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Đồng thời, ước tính tiêu thụ ngô và nhập khẩu ngô niên 

vụ 2021/22 được báo cáo này điều chỉnh lần lượt thành 

mức 290.7 triệu tấn và 20 triệu tấn. Các số liệu trong báo 

cáo CASDE trong tháng 10 cho thấy cán cân cung cầu 

trong vụ mới với mức thặng dư là 240,000 tấn, trong tháng 

trước dự báo thiếu hụt 1.09 triệu tấn. 

Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu dầu thực 

vật lần thứ ba  

Chính phủ Ấn Độ tiếp tục cắt thuế nhập khẩu cho dầu 

thực vật lần thứ 3 trong năm để giảm thêm giá dầu ăn nội 

địa – hiện đang ở mức cao gần như kỷ lục. Mức thuế nền 

cho dầu đậu tương thô được giảm xuống còn 0 từ 2.5% lúc 

trước, cộng thêm thuế phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp  

là 5% từ mức 20% cũ, khiến tổng mức thuế giảm còn 5.5% 

từ 24.75%. Tổng thuế cho dầu đậu tương tinh luyện giảm 

còn 19.25% từ mức cũ 35.75%, áp dụng cho thời gian từ 

14/10 đến 31/3/2022. Mức cắt giảm thuế sẽ góp phần tác 

động tích cực lên giá dầu đậu tương do tăng nhu cầu từ Ấn 

Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới. 

 

Xuất khẩu đậu tương của Brazil tăng 

gần gấp đôi trong hai tuần đầu tiên của 

tháng 10  

Số liệu hải quan Brazil cho thấy quốc gia này đã xuất 

khẩu 1.4 triệu tấn đậu tương trong 10 ngày đầu tiên của 

tháng 10, tăng nhanh gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 

trước. Trên trung bình, nước này giao 240,200 tấn đậu 

tương/ngày, cao hơn tốc độ cùng kỳ năm ngoái đến 98% 

và hơn cả con số tháng trước là 230,157 tấn.  

Về phần ngô, nguồn cung nội địa thắt chặt dẫn đến 

nhập khẩu tăng đột biến và xuất khẩu giảm mạnh. Trong 

10 ngày đầu tháng 10, số lượng ngô nhập khẩu của nước 

này đã lên đến 207,191 tấn, với mức trung bình ngày là 

34,532 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước đến 262%. Xuất 

khẩu ngô chỉ đạt 482,802 tấn trong 10 ngày đầu tiên tháng 

10, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái đến 68% và thấp hơn cùng 

kỳ tháng trước đến 41%. Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc quốc 

gia Brazil (ANEC) nhận định xu hướng xuất nhập khẩu này 

có thể tiếp tục đến cuối vụ. 

ANEC nâng ước tính xuất khẩu đậu tương và ngô trong 

tháng 10 

Theo dữ liệu từ Hiệp hội xuất khẩu ngũ cốc Brazil 

(ANEC), ước tính xuất khẩu đậu tương trong tháng 10 của 

Brazil được điều chỉnh tăng 295,000 tấn so với ước tính 

tuần trước, đạt khoảng 2.9 triệu tấn, tăng 36.8% so với 2.1 

triệu tấn đậu tương xuất khẩu trong cùng kỳ năm ngoái. 

Mặt khác, nhà vận tải Cargonave cho biết có đến 3 triệu tấn 

đậu tương đang chuẩn bị rời khỏi cảng Brazil trong tháng 

này.  

Nếu dự đoán được xác nhận, Brazil sẽ đạt 82 triệu tấn 

đậu tương xuất khẩu tính từ đầu năm đến cuối tháng này, 

cao hơn con số 81.3 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái và 

thấp hơn nhẹ so với tổng lượng đậu tương xuất khẩu trong 

năm 2020 là 82.3 triệu tấn.  

Ước tính xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 10 của 

Brazil được điều chỉnh lên thêm 204,000 tấn và đạt 1.4 triệu 

tấn, cao hơn mức cùng kỳ năm 2020 đến 6.4%. Theo đó, 

lượng khô đậu tương xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 10  

sẽ có thể đạt 14.1 triệu tấn, thấp hơn mức 14.4 triệu tấn 
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trong cùng kỳ năm trước. Trong năm 2020, tổng khối lượng 

khô đậu tương xuất khẩu của Brazil đạt 16.8 triệu tấn.  

 

Tổng xuất khẩu ngô tháng 10 ước đạt 1.9 triệu tấn, 

giảm 43.4% so với cùng kỳ năm ngoái với con số 4.5 triệu 

tấn, tuy nhiên lại cao hơn 548,00 tấn so với dự đoán của 

thị trưòng trong tuần trước. Cùng với đó, các dữ liệu từ 

Cargonave cho thấy xuất khẩu sẽ đạt gần 2.0 triệu tấn, vẫn 

thấp hơn so với mức cùng kỳ năm trước. 

Nếu các dự đoán trên được xác nhận, Brazil sẽ xuất 

khẩu 14.6 triệu tấn ngô tính từ đầu năm đến hết tháng 10, 

thấp hơn nhiều so với mức 24.6 triệu tấn cùng kỳ năm 

trước. Trong cả năm 2020, tổng lượng ngô xuất khẩu của 

Brazil là 33.4 triệu tấn. 

Trung Quốc tăng giá thu mua tối thiểu 

lúa mì trong năm 2022 

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa (NDRC), Trung Quốc đã nâng mức 

giá mua lúa mì tối thiểu cho năm 2022 lên 2,300 Nhân dân 

tệ/tấn (khoảng 357 USD) từ mức 2,260 Nhân dân tệ trong 

năm 2021 để đảm bảo lượng ngũ cốc dự trữ của quốc gia.  

 

Đồng thời, Cơ quan Dự trữ Ngũ cốc Quốc gia Sinograin 

cũng tiến hành mua lại lúa mì từ các nhà nông nội địa ở 

mức giá tối thiểu khi giá lúa mì trong đợt giảm sâu để bảo 

vệ ngành nông nghiệp nội địa. Khối lượng thu mua tối đa 

trong năm 2022 dự kiến là 37 triệu tấn, chia làm hai đợt với 

đợt 1 là 33.3 triệu tấn và đợt 2 là 3.7 triệu tấn.  

Trên thực tế, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Trung Quốc, mức giá trung bình của lúa mì trong thị 

tường nội địa Trung Quốc vẫn đang trong xu hướng tăng, 

với con số 2,610 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 405 USD), 

tăng 7% so với con số 2,450 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 

381 USD) trong cùng kỳ năm trước. 

Nga tăng sản lượng lúa mì niên vụ 

2021/22 

Theo nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Nga, nước này đã 

hoàn thành thu hoạch trên 27.2 triệu ha, tương đương 95% 

diện tích gieo trồng cho niên vụ 21/22. Tuy nhiên, sản 

lượng đã được thu hoạch chiếm đến 76.4 triệu tấn, cao hơn 

cả mức 72.5 triệu tấn ước tính cho cả niên vụ 2021/22 của 

Nga từ USDA trong báo cáo WASDE tháng 10, chưa kể 

còn thêm 5% diện tích gieo trồng đang chờ được thu 

hoạch. Giả sử với cùng năng suất, lúa mì Nga có thể đạt 

sản lượng lên đến 80.5 triệu tấn và có thể làm tăng thêm 

sản lượng lúa mì thế giới lên thành 788.28 triệu tấn, cao 

hơn một chút so với tổng nhu cầu lúa mì được ước tính cho 

niên vụ 21/22 trong báo cáo WASDE tối thứ ba là 787.05 

triệu tấn, không còn thấp hơn nhu cầu tiêu thụ mà thị 

trường đã ước tính trước đó. Tin tức này đã tạo nên tác 

động tiêu cực đến giá lúa mì. 
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Tồn kho dầu cọ Malaysia giảm 7% 

trong tháng 9 

Dữ liệu từ Hội đồng Dầu Cọ Malaysia (MPOB) cho thấy 

mức xuất khẩu dầu cọ của Malaysia được ghi nhận là tăng 

36.8% trong tháng 9 so với tháng trước, đạt 1.597 triệu tấn. 

Các bên mua lớn như Trung Quốc và Ấn Độ chuyển sang 

mua hàng từ Malaysia do nước cạnh tranh là Indonesia đã 

mất đi lợi thế về giá cả. Tuy vậy, sản lượng dầu cọ của 

Malaysia trong tháng 9 đã giảm đi 0.39% so với tháng 8, 

còn 1.703 triệu tấn vì các vấn đề về lao động tăng cao, dẫn 

đến việc tồn kho của nước này giảm mạnh 6.9% so với 

tháng trước, còn 1.746 triệu tấn.  

 

Một bất lợi trong ngành dầu hạt ở Malaysia có nguyên 

nhân từ dịch Covid-19 là do thiếu hụt lao động. Chính phủ 

nước này chưa chính thức thông qua quy định cho phép 

các lao động nước ngoài làm việc trong lĩnh vực trên quay 

trở lại các nơi làm việc ở Malaysia, gây ra tình trạng lao 

động không được phân bổ đều, gây đứt gãy chuỗi sản xuất. 

Các lao động nước ngoài chiếm đến 70% của tổng 500,000 

nguồn nhân công trong ngành dầu cọ. Thêm vào đó, ngành 

dầu cọ còn gặp khó khăn trong tháng 9 do tình trạng ngập 

lụt ở một số tỉnh thành ở Malaysia và tình hình vận chuyển 

cũng bị tắc nghẽn.  

Ước tính tổng sản lượng của Malaysia trong niên vụ 

2020/21 của MPOB lại lần nữa bị giảm xuống còn 18 triệu 

tấn, trong khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) lại đưa ra con số 

thấp hơn thế. Gần đây nhất, cả hai cơ quan này đều cho ra 

ước tính sản lượng là 19.6 triệu tấn. Theo các ước tính 

trên, giá dầu cọ lại tăng cao, đạt mức kỷ lục ở 5,135 MR/tấn 

(tương đương 1,231.5 USD) trong ngày 11/10. Hợp đồng kỳ 

hạn tháng tăng 10.6% chỉ sau 4 ngày từ ngày 4/10.  

Báo cáo Cung – cầu mùa vụ WASDE 

tháng 10: Không nằm ngoài dự đoán từ 

thị trường 

Ngày 12/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo 

cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới (WASDE) tháng 10 năm 

2021. Trước khi báo cáo được công bố, giới phân tích và 

đầu tư trên thị trường đều kỳ vọng mức tồn kho đậu tương 

vụ 2021/22 và ngô sẽ tăng cao do mức tồn kho chuyển tiếp 

từ vụ trước 2020/21 đạt mức cao (được chốt trong báo cáo 

Tồn kho ngũ cốc vào ngày 30/09), ngược lại tồn kho lúa mì 

được dự kiến sẽ hạ ước tính so với số liệu trong báo cáo 

cập nhật vào tháng 9 bởi mức tồn kho đầu vụ ở mức thấp 

(được chốt trong báo cáo Tồn kho ngũ cốc vào ngày 30/09). 

Các số liệu về ngô và đậu tương chính thức cả Mỹ và 

thế giới được công bố khá phù hợp với các ước tính và 

thậm chí cao hơn so với dự báo từ thị trường và cả mức 

ước tính của báo cáo WASDE tháng 9 năm 2021. Điều này 

khiến cho giá đậu tương và giá ngô chịu phải các áp lực 

bán rất mạnh chỉ tích tắc vài giây sau khi báo cáo công bố. 

Tồn kho đậu tương Mỹ vụ 2020/21 được điều chỉnh 

tăng lên 256 triệu giạ từ mức 175 triệu giạ. Trong khi đó, 

tồn kho ngô được điều chỉnh tăng lên 1.236 tỷ giạ từ mức 

1.187 tỷ giạ trong báo cáo WASDE tháng 9.  

Sản lượng lúa mì của Mỹ đã có sự suy giảm mạnh và 

điều này cũng đã được phản ánh trong báo cáo cập nhật 

sản lượng lúa mì 2021 công bố vào ngày 30/09. Sản lượng 

lúa mì Mỹ giảm mạnh chủ yếu do sự sụt giảm của sản 

lượng lúa mì vụ xuân (chiếm đến 30% tổng sản lượng lúa 
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mì Mỹ). Trong một thời gian dài, các báo cáo theo dõi hạn 

hán của Mỹ cho thấy có đến hơn 98% sản lượng lúa mì vụ 

xuân trải qua các điều kiện thời tiết khô hạn, dẫn đến mức 

tồn kho vụ 2021/22 cũng sụt giảm so với vụ trước. Trong 

báo cáo WASDE công bố hôm tối thứ 3, tồn kho lúa mì Mỹ 

được dự kiến đạt 580 triệu giạ, cao hơn so với các ước tính 

từ thị trường nhưng lại thấp hơn so với các ước tính từ báo 

cáo WASDE tháng 9/2021.  

Tồn kho lúa mì thế giới được công bố trong báo cáo 

WASDE tháng 10 đạt 277.2 triệu tấn, thấp hơn so với mức 

dự đoán từ thị trường và mức ước tính trong báo cáo tháng 

9 là 283.2 triệu tấn. 

 

1. Tóm tắt số liệu về Sản lượng và Tồn kho nông sản Mỹ vụ 2021/22 

Sản lượng Mỹ vụ 
mới 2021/22 (Tỷ 

giạ) 

WASDE 
tháng 

10 

Dự báo 
WASDE tháng 

10 

WASDE 
tháng 9 

Thay đổi so với dự 
báo 

Thay đổi so với WASDE 
tháng 9 

Tuyệt 
đối 

% Tuyệt đối % 

Ngô 15.019 14.973 14.996 0.05 0.31% 0.02 0.15% 

Đậu tương 4.448 4.415 4.374 0.033 0.75% 0.07 1.69% 

 

Tồn kho cuối vụ 
Mỹ 2021/22 
(Triệu giạ) 

WASDE 
tháng 

10 

Dự báo 
WASDE 
tháng 10 

WASDE 
tháng 9 

Thay đổi so với dự 
báo 

Thay đổi so với WASDE 
tháng 9 

Tuyệt 
đối 

% Tuyệt đối % 

Ngô 1500 1,432 1408 68 4.75% 92.0 6.53% 

Đậu tương 320 300 185 20 6.67% 135.00 72.97% 

Lúa mì 580 576 615 4 0.69% -35.0 -5.69% 
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2. Tóm tắt các số liệu tồn kho cuối vụ thế giới 2021/2 

Tồn kho cuối vụ 
thế giới 2021/22 

(Triệu tấn) 

WASDE 
tháng 

10 

Dự báo 
WASDE 
tháng 10 

WASDE 
tháng 9 

Thay đổi so với dự 
báo 

Thay đổi so với WASDE 
tháng 9 

Tuyệt đối % Tuyệt đối % 

Ngô 301.74 298.76 297.63 2.98 1.00% 4.1 1.38% 

Đậu tương 104.57 100.72 98.89 3.85 3.82% 5.7 5.74% 

Lúa mì 277.18 280.82 283.22 -3.64 -1.30% -6.0 -2.13% 

 

3. Biểu đồ tóm tắt báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 9/2021 
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